












PHỤ LỤC 

KHUNG KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG TRIỂN KHAI MẠNG LƯỚI 

ĐỔI MỚI SÁNG TẠO LƯƠNG THỰC, THỰC PHẨM VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2026-2030 

(Ban hành kèm Quyết định số /QĐ-BNNMT  ngày     tháng năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường) 
 

 

 

Mục tiêu Hoạt động Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp Kết quả dự kiến Thời gian thực hiện 

1. Hoàn thiện 

thể chế, chính 

sách về Đổi mới 

sáng tạo 

(ĐMST) 

- Phối hợp với các bên liên quan trong 

khu vực tư nhân để xác định các rào cản 

chính sách. 

- Tiến hành nghiên cứu chính sách tại các 

quốc gia khác hoặc các ngành hàng khác 

có tốc độ ứng dụng giải pháp đổi mới 

sáng tạo cao 

- Viết báo cáo về rào cản và khoảng cách 

chính sách đối với đổi mới lương thực, 

thực phẩm và nông nghiệp 

Viện CLCS 

Nông nghiệp và 

Môi trường, 

Ban Thư ký 

PSAV (Vụ Hợp 

tác quốc tế) 

Cục Trồng trọt và BVTV, 

Cục Kinh tế hợp tác và 

PTNT, Cục Chất lượng, 

Chế biến và PTTTNS, các 

tổ chức quốc tế, viện 

nghiên cứu, hiệp hội ngành 

hàng, doanh nghiệp thuộc 

PSAV 

Báo cáo rào cản và khoảng 

cách chính sách (mỗi nội dung 

01 báo cáo) 

Báo cáo 1 (Quý 2/2026) 

Báo cáo 2 (Quý 4/2026) 

Thúc đẩy hợp tác với Trung tâm Đổi mới 

sáng tạo Quốc gia (NEC) 

Ban Thư ký 

PSAV (Vụ Hợp 

tác quốc tế) 

Vụ Khoa học và CN 

Viện CLCS Nông nghiệp 

và Môi trường 

Bản Ghi nhớ Hợp tác Quý I/2026 

- Xây dựng đề xuất chính sách giải quyết 

các rào cản và đề xuất các khuyến nghị 

khả thi. 

- Chia sẻ tóm tắt đề xuất chính sách tới 

các tác nhân chính trong khu vực tư nhân 

để đảm bảo giải quyết các rào cản và nhu 

cầu về chính sách 

Viện CLCS 

Nông nghiệp và 

Môi trường, 

Ban Thư ký 

PSAV (Vụ Hợp 

tác quốc tế) 

Cục Trồng trọt và BVTV, 

Cục Kinh tế hợp tác và 

PTNT, Cục Chất lượng, 

Chế biến và PTTTNS, các 

tổ chức quốc tế, viện 

nghiên cứu, hiệp hội ngành 

hàng, doanh nghiệp thuộc 

PSAV 

Đề xuất thay đổi chính sách 

(01 đề xuất/năm) 

2026 - 2028 

- Đánh giá tác động của những thay đổi 

chính sách tới tỷ lệ áp dụng các giải pháp 

đổi mới. 

Viện CLCS 

Nông nghiệp và 

Môi trường, 

Các Nhóm công tác PPP 

ngành hàng trong PSAV 

Báo cáo bài học kinh nghiệm 

(01 báo cáo) 

Năm 2029 
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  Ban Thư ký 

PSAV (Vụ Hợp 

tác quốc tế) 

   

2. Thúc đẩy 

Hợp tác Công - 

Tư 

- Mở rộng nhóm công tác PPP ngành 

hàng bao gồm các trưởng nhóm nông 

dân, hợp tác xã và đại diện ngành. 

- Làm việc với các cụm ngành cấp vùng 

để xây dựng kế hoạch hợp tác liên ngành 

Cục Trồng trọt 

và BVTV; Viện 

CLCS Nông 

nghiệp và Môi 

trường 

Ban Thư ký PSAV, FIH 

Việt Nam 

Các Nhóm công tác PPP 

ngành hàng, Cục Chất 

lượng, Chế biến và 

PTTTNS, các tổ chức quốc 

tế, viện nghiên cứu, hiệp 

hội ngành hàng, doanh 

nghiệp, tổ chức tài chính, 

nhà đầu tư mạo hiểm, quỹ 

phát triển bền vững thuộc 

PSAV 

100 đối tượng (bao gồm 

trưởng nhóm nông dân, hợp 

tác xã, đại diện doanh nghiệp, 

hiệp hội ngành hàng) tham gia 

vào các Nhóm công tác 

Làm việc với ít nhất 03 cụm 

ngành cấp vùng nhằm thúc đẩy 
hợp tác liên ngành (Ưu tiên 03 

ngành hàng cà phê, lúa gạo, 

rau quả, đồng thời tạo cơ sở 

mở rộng ra các ngành hàng 

khác thuộc PSAV 

2026 - 2028 

Phát triển các ý tưởng đề xuất dự án để 

thu hút các nhà tài trợ và nhà đầu tư vào 

các lĩnh vực ưu tiên - tạo quỹ đầu tư 

Cục Trồng trọt 

và BVTV; Viện 

CLCS Nông 

nghiệp và Môi 

trường 

Ban Thư ký PSAV, FIH 

Việt Nam 

Các Nhóm công tác PPP 

ngành hàng 

Đề xuất hình thành Quỹ đầu tư 

đổi mới sáng tạo lương thực, 

thực phẩm (FIH). 

Cam kết tài trợ và đầu tư huy 

động được từ các đối tác chiến 

lược (quỹ phát triển, quỹ đầu 

tư mạo hiểm, doanh nghiệp, tổ 

chức tài chính quốc tế...). 

2026 - 2027 

Phát triển nền tảng số kết nối các tác nhân 

trong chuỗi giá trị (nông dân, hợp tác xã, 

doanh nghiệp, nhà đầu tư) nhằm chia sẻ 

thông tin, cơ hội hợp tác và đầu tư trong 

lĩnh vực nông nghiệp, lương thực, thực 

phẩm 

Cục Chuyển đổi 

số; Cục Trồng 

trọt và BVTV 

Cục Kinh tế hợp tác và 

PTNT; Vụ Khoa học & 

Công nghệ; FIH Việt Nam; 

Ban Thư ký PSAV (Vụ 

HTQT); các hiệp hội 

ngành hàng; doanh nghiệp 

công nghệ (FPT, VNPT, 

Viettel) 

Phát triển và vận hành 01 nền 

tảng số kết nối chuỗi giá trị 

nông nghiệp, tích hợp thông 

tin về sản xuất – thị trường – 

đầu tư. 

Tối thiểu 500 tác nhân (nông 

dân, HTX, DN, nhà đầu tư) 

tham gia. 

2026 - 2027 
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    10 thỏa thuận hợp tác hoặc dự 

án đầu tư được khởi tạo qua 

nền tảng. 

Báo cáo khuyến nghị chính 

sách về thúc đẩy chuyển đổi số 

trong kết nối chuỗi giá trị. 

 

Thí điểm mô hình quản lý bền vững tài 

nguyên đất, nước, ứng dụng công nghệ 

tưới tiết kiệm và phân bón thông minh tại 

các vùng sản xuất trọng điểm (cà phê, lúa 

gạo, rau quả) 

Cục Trồng trọt 

và BVTV 

Vụ Khoa học & Công 

nghệ; Trung tâm KNQG; 

Các Nhóm công tác PPP 

ngành hàng 

03 mô hình PPP thí điểm quản 

lý tài nguyên và canh tác tiết 

kiệm nước – phân bón thông 

minh 

2026 - 2027 

Giảm thiểu việc sử dụng thuốc bảo vệ 

thực vật đồng thời với việc triển khai mô 

hình Quản lý dịch hại tổng hợp (IPM) kết 

hợp với tập huấn sử dụng chế phẩm sinh 

học, huấn luyện cho nông dân thử 

nghiệm. 

Cục Trồng trọt 

và BVTV 

Trung tâm KNQG; 

Các Nhóm công tác PPP 

ngành hàng 

Giảm 30–40% lượng thuốc 

bảo vệ thực vật hóa học sử 

dụng tại các mô hình canh tác. 

Nông dân tham gia mô hình 

được tập huấn và ít nhất 70% 

áp dụng hiệu quả IPM và chế 

phẩm sinh học sau dự án. 

Thường xuyên 

Giảm thiểu sử dụng thuốc kháng sinh, 

cập nhật hướng dẫn sử dụng hợp lý thuốc 

kháng sinh trong chăn nuôi, xây dựng mô 

hình trang trại điểm “không sử dụng 

kháng sinh cho tăng trưởng”. 

Cục Chăn nuôi 

và Thú y 

Trung tâm KNQG; 

Các Nhóm Công tác PPP 

về Chăn nuôi và Thủy sản 

Các hộ nông dân được tập 

huấn sử dụng kháng sinh trong 

chăn nuôi và nuôi trồng thủy 

sản phù hợp trên cơ sở khoa 

học 

100% hộ nông đan tham gia 

tập huấn áp dụng hướng dẫn 

và 70% duy trì mô hình không 

sử dụng kháng sinh cho tăng 

trưởng 

Thường xuyên 

Thực hiện quy trình chăn nuôi tốt, thực 

hành sản xuất nông nghiệp tốt ở Việt 

Nam (VietGAP) nhằm mục tiêu truy xuất 

nguồn gốc, giảm rủi ro về dịch bệnh, 

Cục Chăn nuôi 

và Thú y 

Trung tâm KNQG; 

Các Nhóm Công tác PPP 

về Chăn nuôi và Thủy sản 

Các cơ sở chăn nuôi được 

chứng nhận hoặc duy trì thực 

hành theo tiêu chuẩn 

VietGAP, đảm bảo truy xuất 

nguồn gốc sản phẩm. 

Thường xuyên 
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 đồng thời tạo ra các nguồn cung ứng sản 

phẩm nông nghiệp sạch. 

  Giảm 30% nguy cơ phát sinh 

dịch bệnh và ô nhiễm môi 

trường, góp phần hình thành 

chuỗi cung ứng nông sản an 

toàn, bền vững 

 

Tổ chức diễn đàn đầu tư quốc tế về đổi 

mới và công nghệ trong sản xuất, chế 

biến và tiêu thụ thực phẩm 

Vụ Hợp tác quốc 

tế 

Ban Thư ký PSAV, FIH 

Việt Nam 

Các Nhóm công tác PPP 

ngành hàng, hiệp hội 

ngành hàng, doanh nghiệp 

thành viên PSAV, tổ chức 

quốc tế và tổ chức phát 

triển 

500 đại biểu tham dự, gồm cơ 

quan quản lý, doanh nghiệp, 

nhà đầu tư và tổ chức quốc tế. 

 

10 biên bản ghi nhớ hợp tác 

hoặc quan hệ đối tác mới 

2026 - 2027 

Điều phối tổ chức thường niên các cuộc 

họp nhóm đối tác PPP ngành hàng và 

cụm ngành hàng để cập nhật các ưu tiên, 

theo dõi tiến độ của các lộ trình đổi mới 

Vụ Hợp tác quốc 

tế 

Ban Thư ký PSAV, FIH 

Việt Nam 

Các Nhóm công tác PPP 

ngành hàng, hiệp hội 

ngành hàng, doanh nghiệp 

thành viên PSAV, tổ chức 

quốc tế và tổ chức phát 

triển 

02 cuộc họp nhóm PPP ngành 

hàng và cụm ngành 

Thường xuyên 

(Từ 2026) 

Tổ chức các hội thảo kỹ thuật hàng năm 

để nâng cao kiến thức và kỹ năng của các 

thành viên trong cụm ngành hàng thông 

qua việc chia sẻ kinh nghiệm và công 

nghệ mới 

Cục Trồng trọt 

và BVTV; Vụ 

Hợp tác quốc tế 

Ban Thư ký PSAV, FIH 

Việt Nam 

Các Nhóm công tác PPP 

ngành hàng, hiệp hội 

ngành hàng, doanh nghiệp 

thành viên PSAV, tổ chức 

quốc tế và tổ chức phát 

triển 

Các hội thảo kỹ thuật Thường xuyên 

(Từ 2026) 

3. Tăng cường 

năng lực 

- Thiết kế kế hoạch xây dựng năng lực 

dựa trên các lĩnh vực ưu tiên đã xác định. 

Vụ KHCN; 

Trung tâm 

Khuyến nông 

Quốc gia 

Vụ Tổ chức cán bộ 

Ban Thư ký PSAV, FIH 

Việt Nam 

100 doanh nhân được đào tạo 

20 doanh nghiệp tham gia 

chương trình cố vấn 

2026 - 2029 
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 - Triển khai các chương trình đào tạo và 

hội thảo cho những đối tượng sáng tạo 

giải pháp đổi mới và doanh nhân. 

- Thành lập một Vườn ươm đổi mới trong 

lĩnh vực lương thực, thực phẩm và nông 

nghiệp để cung cấp hỗ trợ kinh doanh 

thiết yếu và cố vấn trong các lĩnh vực ưu 

tiên đổi mới. 

- Tìm kiếm doanh nhân cho vườn ươm 

đổi mới sáng tạo 

- Thực hiện chương trình ươm tạo, chuẩn 

bị cho các nhà sáng tạo giải pháp đầu tư 

- Cung cấp các hội thảo, khóa đào tạo và 

nguồn tài nguyên số cho những đối tượng 

sáng tạo giải pháp đổi mới và doanh nhân 

để xây dựng kiến thức và năng lực đổi 

mới. 

- Cung cấp các khóa đào tạo và nguồn lực 

công nghệ số cho những người sáng tạo 

đổi mới và doanh nhân để chuẩn bị cho 

các cơ hội đầu tư. 

 Các Nhóm công tác PPP 

ngành hàng, hiệp hội 

ngành hàng, doanh nghiệp 

thành viên PSAV, tổ chức 

quốc tế và tổ chức phát 

triển 

Viện CLCS Nông nghiệp 

và Môi trường 

30 doanh nhân hoàn thành 

chương trình ươm tạo 

5 doanh nhân nhận được đầu 

tư 

 

- Đánh giá kế hoạch xây dựng năng lực 

và tác động của vườn ươm đến tỷ lệ áp 

dụng đổi mới và thành công trong kinh 

doanh. 

- Xây dựng báo cáo với các khuyến nghị 

và bài học kinh nghiệm từ kiến thức và 

xây dựng năng lực 

Vụ KHCN; Viện 

CLCS Nông 

nghiệp và Môi 

trường 

Ban Thư ký PSAV, FIH 

Việt Nam 

Các Nhóm công tác PPP 

ngành hàng, hiệp hội 

ngành hàng, doanh nghiệp 

thành viên PSAV, tổ chức 

quốc tế và tổ chức phát 

triển 

Báo cáo bài học kinh nghiệm 

được công bố và phổ biến 

(1 báo cáo) 

2029 

 Tổ chức các chương trình đào tạo và tập 

huấn kỹ năng số (ứng dụng dữ liệu, 

thương mại điện tử, truyền thông số, 

quản lý trang trại thông minh) cho cán bộ 

Trung tâm 

Khuyến nông 

Quốc gia 

Cục Kinh tế hợp tác và 

PTNT; Cục Chuyển đổi số; 

Cục Trồng trọt và BVTV; 

Vụ Khoa học & Công 

nghệ; FIH Việt Nam; Ban 

500 học viên được đào tạo kỹ 

năng số cơ bản và nâng cao 

Thường xuyên 
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 nghiên cứu, doanh nghiệp và nông dân 

trẻ trong mạng lưới FIH-V 

 Thư ký PSAV (Vụ 

HTQT); các doanh nghiệp 

công nghệ và trường đại 

học 

  

4. Lộ trình triển 

khai những 

ĐMST mới và 

hiện có 

- Khởi động các cuộc thi tìm kiếm các 

giải pháp đổi mới sáng tạo, tập trung vào 

các vấn đề bất cập ưu tiên do các nhóm 

PPP đối tác ngành hàng xác định. 

- Thí điểm các sáng kiến được lựa chọn 

trong các cụm ngành hàng cấp vùng. 

Vụ KHCN, Cục 

Trồng trọt và 

BVTV; Vụ Hợp 

tác quốc tế 

Vụ Tổ chức cán bộ 

Trung tâm KNQG 

Ban Thư ký PSAV, FIH 

Việt Nam 

Các Nhóm công tác PPP 

ngành hàng, hiệp hội 

ngành hàng, doanh nghiệp 

thành viên PSAV, tổ chức 

quốc tế và tổ chức phát 

triển, tổ chức tài chính, nhà 

đầu tư mạo hiểm, quỹ phát 

triển bền vững 

Xác định 03 thách thức đổi 

mới trọng tâm (01 thách thức 

cho mỗi chuỗi giá trị ngành 

hàng cà phê, lúa gạo, rau quả) 

làm cơ sở phát động cuộc thi 

và lựa chọn sáng kiến thí điểm 

2026 - 2028 

Chọn những cải tiến hiện có để nhân rộng 

sang các khu vực hoặc chuỗi giá trị khác 

Cục Trồng trọt 

& BVTV (đối 

với các chuỗi SP 

cây trồng) 

Cục Chăn nuôi 

& Thú y (đối với 

các chuỗi SP 

chăn nuôi) 

Cục Thủy sản & 

Kiểm ngư (đối 

với các chuỗi SP 

thủy sản) 

Vụ Khoa học & Công nghệ 

Trung tâm KNQG 

Ban Thư ký PSAV, FIH 

Việt Nam 

Các Nhóm công tác PPP 

ngành hàng, hiệp hội 

ngành hàng, doanh nghiệp 

thành viên PSAV, tổ chức 

quốc tế và tổ chức phát 

triển, tổ chức tài chính, nhà 

đầu tư mạo hiểm, quỹ phát 

triển bền vững 

12 sáng kiến đổi mới sáng tạo 

được lựa chọn và triển khai 

nhân rộng trong các cụm 

ngành cấp vùng (tương đương 

04 sáng kiến cho mỗi chuỗi giá 

trị cà phê, lúa gạo, rau quả) 

2027 – 2028 

Thúc đẩy các sáng kiến mở rộng quy mô 

thông qua quỹ đầu tư. 

Các Cục Trồng 

trọt & BVTV, 

Chăn nuôi & 

Thú y, Thủy sản 

& Kiểm ngư 

Trung tâm KNQG 

Ban Thư ký PSAV, FIH 

Việt Nam 

Các Nhóm công tác PPP 

ngành hàng, hiệp hội 

Sáng kiến đổi mới sáng tạo 

được mở rộng quy mô/phát 

triển (02 sáng kiến cho mỗi 

chuỗi giá trị cà phê, lúa gạo, 

rau quả) 

2027 – 2028 
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   ngành hàng, doanh nghiệp 

thành viên PSAV, tổ chức 

quốc tế và tổ chức phát 

triển, tổ chức tài chính, nhà 

đầu tư mạo hiểm, quỹ phát 

triển bền vững 

  

- Xây dựng tài liệu về các bài học kinh 

nghiệm từ việc thử nghiệm các sáng kiến 

và điều chỉnh các ưu tiên và tiêu chí đầu 

tư 

- Mở rộng các sáng kiến thành công trên 

phạm vi toàn quốc hoặc trên toàn chuỗi 

giá trị. 

- Phát động các cuộc thi kêu gọi đầu tư 

để khắc phục các bài học kinh nghiệm 

đúc kết từ quá trình lần đầu đánh giá cải 

thiện ý tưởng sáng tạo 

Vụ KHCN, Cục 

Trồng trọt & 

BVTV, Trung 

tâm Khuyến 

nông quốc gia 

Ban Thư ký PSAV, FIH 

Việt Nam 

Các Cục Chăn nuôi & Thú 

y, Thủy sản & Kiểm ngư; 

Viện CLCS Nông nghiệp 

và Môi trường 

Các Nhóm công tác PPP 

ngành hàng, hiệp hội 

ngành hàng, doanh nghiệp 

thành viên PSAV, tổ chức 

quốc tế và tổ chức phát 

triển, tổ chức tài chính, nhà 

đầu tư mạo hiểm, quỹ phát 

triển bền vững 

Sáng kiến đổi mới sáng tạo 

trong danh mục triển khai 

nhận được đầu tư (02 sáng 

kiến cho mỗi chuỗi giá trị cà 

phê, lúa gạo, rau quả) 

Quý 1 – 2/2028 

Phát triển và thể chế hóa các chiến lược 

để tiếp tục các kênh đầu tư và quy trình 

nhân rộng quy mô 

Các Cục Trồng 

trọt & BVTV, 

Viện CLCS 

Nông nghiệp và 

Môi trường 

Ban Thư ký PSAV, FIH 

Việt Nam 

Các Cục Chăn nuôi & Thú 

y, Thủy sản & Kiểm ngư 

Các Nhóm công tác PPP 

ngành hàng, hiệp hội 

ngành hàng, doanh nghiệp 

thành viên PSAV, tổ chức 

quốc tế và tổ chức phát 

triển, tổ chức tài chính, nhà 

đầu tư mạo hiểm, quỹ phát 

triển bền vững 

Các đơn vị khối công và khối 

tư có thay đổi chính sách nội 

bộ hoặc phân bổ kinh phí cho 

ĐMST (6 Đơn vị) 

2029 – 2030 
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 Xây dựng tài liệu và công bố báo cáo toàn 

diện về lộ trình đổi mới. 

Ban Thư ký 

PSAV, FIH Việt 

Nam 

Vụ KHCN 

Các Cục: Trồng trọt & 

BVTV; Chăn nuôi & Thú 

y, Thủy sản & Kiểm ngư; 

Viện CLCS Nông nghiệp 

và Môi trường 

Các Nhóm công tác PPP 

ngành hàng, hiệp hội 

ngành hàng, doanh nghiệp 

thành viên PSAV, tổ chức 

quốc tế và tổ chức phát 

triển, tổ chức tài chính, nhà 

đầu tư mạo hiểm, quỹ phát 

triển bền vững 

Báo cáo bài học kinh nghiệm 

được công bố và phổ biến 

2029 – 2030 

Đánh giá giữa kỳ và tổng kết cuối kỳ tình 

hình triển khai thực hiện Khung Kế 

hoạch hành động triển khai Mạng lưới 

đổi mới sáng tạo lương thực, thực phẩm 

Việt Nam giai đoạn 2025-2030 

Ban Thư ký 

PSAV, FIH Việt 

Nam 

Vụ KHCN 

Viện CLCS Nông nghiệp 

và Môi trường 

Báo cáo Đánh giá giữa kỳ và 

Báo cáo tổng kết cuối kỳ (đề 

xuất điều chỉnh Khung kế 

hoạch nếu cần) 

Báo cáo Đánh giá giữa kỳ 

(tháng 12/2027) và Báo 

cáo tổng kết cuối kỳ (tháng 

12/2030) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


